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THÔNG BÁO 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ THỰC HIỆN VÀ BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THU 

GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI TỪ TÀU THUYỀN TẠI KHU NEO ĐẬU, 

KHU CHUYỂN TẢI THUỘC CẢNG BIỂN HÀ TĨNH 
 

 

I. Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng An Sinh tại  

Hà Tĩnh 

1. Địa chỉ liên hệ: 

- Tổ dân phố Liên Minh, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam; 

- Mã số doanh nghiệp: 0200576224-009; 

- Điện thoại: 0979 810 550; 

- Email: ansinh.hatinh@gmail.com. 

2. Loại chất thải tiếp nhận xử lý: 

- Chất thải nguy hại từ tàu thuyền. 

3. Bảng giá dịch vụ thu gom và xử lý:  

 

TT Tên chất thải (*) ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Ghi chú 

(Trạng 

thái) 

1 Giẻ lau dính dầu Kg 1 6.000 Rắn 

2 Bóng đèn huỳnh quang thải Kg 1 10.000 Rắn 

3 
Bao bì, giẻ lau chứa các 

thành phần nguy hại 
Kg 1 6.000 Rắn 

4 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải 
Kg 1 3.000 Lỏng 

5 Dầu đáy tàu Kg 1 3.000 Lỏng 

6 Dầu nhiên liệu thải Kg 1 3.000 Lỏng 

 

 



II. Công ty Cổ phần Môi trường Việt Thảo 

1. Địa chỉ liên hệ: 

- Lô B4, KCN Bỉm Sơn, Phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam; 

- Mã số doanh nghiệp: 2801166240; 

- Điện thoại: 0988.363.266; 

- Email: vietthaomienbacjsc@gmail.com. 

2. Loại chất thải tiếp nhận xử lý: 

- Chất thải nguy hại từ tàu thuyền. 

3. Bảng giá dịch vụ thu gom và xử lý:  

A Vùng hoạt động thu gom Chất thải: Toàn vùng 

B Các loại chất thải 

STT Tên Chất thải Đơn vị tính 

Đơn giá  

(Chưa bao gồm 

thuế VAT) 

Ghi chú 

1 Dầu thải 

< 10 m3 Chuyến 
10.000.000 

vnđ/chuyến 
 

Từ 10 m3 – 

dưới 20 m3 
m3 

Tính theo đơn 

giá 750.000 

vnđ/m3 

 

Từ 20 m3 – 

dưới 50 m3 
m3 

Tính theo đơn 

giá 600.000 

vnđ/m3 

 

Từ 50 m3 

trở lên 
m3 

Tính theo đơn 

giá 500.000 

vnđ/m3 

 

2 Nước thải La Canh 

< 10 m3 Chuyến 
20.000.000 

vnđ/chuyến 
 

Từ 10 m3 

trở lên 
m3 

Tính theo đơn 
giá 2.000.000 

vnđ/m3 

 

3 
Cặn dầu. giẻ lau 

nhiễm dầu 

< 05 tấn Chuyến 
20.000.000 

vnđ/chuyến 
 

Từ 05 tấn 

trở lên 
tấn 

Tính theo đơn 

giá 5.000.000 

vnđ/tấn 

 

mailto:vietthaomienbacjsc@gmail.com.


4 
Rác thải sinh hoạt 

từ tàu thuyền 

1. Tàu nước ngoài  

≤ 01 m3 Chuyến 60 USD/Chuyến  

≥ 01 m3 Chuyến 
Thêm 01 m3 

tính 35 USD/m3 
 

2. Tàu Việt Nam  

≤ 01 m3 Chuyến 
700.000 

vnđ/Chuyến 
 

≥ 01 m3 Chuyến 

Thêm 01 m3 

tính 500.000 

vnđ/m3 

 

5 
Rác thải rắn công 

nghiệp 

1. Tàu nước ngoài  

01 tấn Tấn 50 USD/tấn  

2. Tàu Việt Nam  

01 tấn Tấn 
1.200.000 

vnđ/tấn 
 

6 Rác thải điện tử 

1. Tàu nước ngoài  

01 tấn Tấn 40 USD/tấn  

2. Tàu Việt Nam  

01 tấn Tấn 
1.000.000 

vnđ/tấn 
 

 

  Danh sách đơn vị thực hiện và giá dịch vụ thu gom và xử lý chất thải từ tàu 

thuyền tại khu neo đậu, khu chuyển tải thuộc cảng biển Hà Tĩnh đăng tải tại Thông 

báo này được tính từ ngày 02/10/2025 và thay thể các thông báo trước đây./. 
Nơi nhận: 
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan ; 

- Giám đốc (để b/c); 

- Các Phó GĐ; 

- Các Phòng; 

- Đăng tin website Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh; 

- Lưu VT, QLKCHT. 
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